Phụ lục II

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG ĐỀ THI, KIỂM TRA 

TỪ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI, KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN
(Kèm theo Quyết định số 287/QĐ-CĐTNĐ ngày 13/3/2020 của Cục ĐTNĐVN)

1. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ thủy thủ 

	STT
	Môn
kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Luật GTĐTNĐ: 18 câu.

  + Luật GTĐTNĐ: 12 câu.
  + Báo hiệu GTĐTNĐ: 06 câu.
- Thủy nghiệp cơ bản: 09 câu.

- Vận tải hàng hoá và hành khách: 03 câu.

	2
	Thuỷ nghiệp

cơ bản
	Thực 
hành
	Tối đa 30 phút/thí sinh.
Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Các thao tác, kỹ năng cơ bản 

và xử lý tình huống thực tế


2. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ thợ máy 

	STT
	Môn 

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Luật GTĐTNĐ: 06 câu.

- An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường: 09 câu.

- Máy tàu thủy: 09 câu.

- Điện tàu thủy: 06 câu.


3. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ người lái phương tiện 

	STT
	Môn 

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Luật GTĐTNĐ: 15 câu.

- Luồng chạy tàu: 06 câu.

- Vận tải hàng hoá và hành khách: 06 câu.
- Thủy nghiệp cơ bản: 03 câu.

	2
	Điều động tàu
	Thực hành
	Tối đa 30 phút/thí sinh.
Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động


4. Đề thi cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng tư

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi
	Cấu trúc đề thi

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Luật GTĐTNĐ: 15 câu.

  + Luật GTĐTNĐ: 10 câu.

  + Báo hiệu GTĐTNĐ: 05 câu.

- Nghiệp vụ thuyền trưởng: 06 câu.

- Điều động tàu: 09 câu.

	2
	Điều động tàu
	Thực hành
	Tối đa 45 phút/thí sinh. 

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động


5. Đề thi cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng ba

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi
	Cấu trúc đề thi

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Luật GTĐTNĐ: 18 câu.
  + GTĐTNĐ: 12 câu

  + Báo hiệu GTĐTNĐ: 06 câu

- Nghiệp vụ thuyền trưởng: 06 câu.
- Luồng chạy tàu thuyền: 06 câu.

	2
	Lý thuyết chuyên môn
	Vấn đáp
	Tối đa 45 phút/thí sinh, thời gian 
thí sinh chuẩn bị không quá 30 phút, thời gian hỏi, đáp không quá 15 phút
	- Điều động tàu: 01 câu.
- Hàng hải và các thiết bị hàng hải: 01 câu.
- Khí tượng, thủy văn: 01 câu.

	3
	Điều động tàu
	Thực hành
	Tối đa 60 phút/thí sinh.

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động


6. Đề thi cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi
	Cấu trúc đề thi

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Luật GTĐTNĐ: 18 câu.

  + Luật GTD9TNĐ: 12 câu

  + Báo hiệu GTĐTNĐ: 06 câu

- Nghiệp vụ thuyền trưởng: 04 câu.

- Kinh tế vận tải: 04 câu.

- Thông tin vô tuyến: 04 câu.

	2
	Lý thuyết chuyên môn
	Vấn đáp
	Tối đa 45 phút/thí sinh, thời gian 

thí sinh chuẩn bị không quá 30 phút, thời gian hỏi, đáp không quá 15 phút
	- Điều động tàu: 01 câu.

- Luồng chạy tàu thuyền: 01 câu.

- Khí tượng, thủy văn: 01 câu.

	3
	Điều động tàu
	Thực hành
	Tối đa 90 phút/thí sinh. 

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động


7. Đề thi cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhất

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi
	Cấu trúc đề thi

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Luật GTĐTNĐ: 18 câu.

  + Luật GTD9TNĐ: 10 câu

  + Báo hiệu GTĐTNĐ: 04 câu

  + Báo hiệu đường biển: 04 câu

- Nghiệp vụ thuyền trưởng: 04 câu.

- Kinh tế vận tải: 04 câu.

- Hàng hải và thiết bị hàng hải: 04 câu.

	2
	Lý thuyết chuyên môn
	Vấn đáp
	Tối đa 45 phút/thí sinh, thời gian 

thí sinh chuẩn bị không quá 30 phút, thời gian hỏi, đáp không quá 15 phút
	- Điều động tàu: 01 câu.

- Luồng chạy tàu thuyền: 01 câu.

- Khí tượng, thủy văn: 01 câu.

	3
	Điều động tàu
	Thực hành
	Tối đa 120 phút/thí sinh. 

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động


8. Đề thi cấp GCNKNCM máy trưởng hạng ba

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi
	Cấu trúc đề thi

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Nghiệp vụ máy trưởng: 10 câu.

- Kinh tế vận tải: 05 câu.

- Máy tàu thủy: 10 câu.

- Điện tàu thuỷ: 05 câu.

	2
	Lý thuyết chuyên môn
	Vấn đáp
	Tối đa 45 phút/thí sinh, thời gian 

thí sinh chuẩn bị không quá 30 phút, thời gian hỏi, đáp không quá 15 phút
	- Máy tàu thủy: 01 câu.

- Điện tàu thuỷ: 01 câu.

- Hệ thống phục vụ máy tàu thủy: 01 câu.


9. Đề thi cấp GCNKNCM máy trưởng hạng nhì

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi
	Cấu trúc đề thi

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Nghiệp vụ máy trưởng: 10 câu.

- Kinh tế vận tải: 05 câu.

- Máy tàu thủy : 10 câu.

- Điện tàu thủy: 05 câu.

	2
	Lý thuyết chuyên môn
	Vấn đáp
	Tối đa 45 phút/thí sinh, thời gian 

thí sinh chuẩn bị không quá 30 phút, thời gian hỏi, đáp không quá 15 phút
	- Máy tàu thủy: 01 câu.

- Điện tàu thuỷ: 01 câu.

- Hệ thống phục vụ máy tàu thủy: 01 câu.


10. Đề thi cấp GCNKNCM máy trưởng hạng nhất

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi
	Cấu trúc đề thi

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Nghiệp vụ máy trưởng: 10 câu.

- Kinh tế vận tải: 05 câu.

- Máy tàu thủy: 10 câu.

- Điện tàu thuỷ: 05 câu.

	2
	Lý thuyết chuyên môn
	Vấn đáp
	Tối đa 45 phút/thí sinh, thời gian 

thí sinh chuẩn bị không quá 30 phút, thời gian hỏi, đáp không quá 15 phút
	- Máy tàu thủy: 01 câu.

- Điện tàu thuỷ: 01 câu.

- Thiết bị đo lường và điều khiển, đóng cắt: 01 câu.


11. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc
	STT
	Môn

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Cấu trúc và thiết bị phương tiện cao tốc: 10 câu.

- Điều động phương tiện cao tốc: 20 câu.

	2
	Điều động
	Thực hành
	Tối đa 30 phút/thí sinh.
Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Điều động tàu rời, cập cầu với các điều kiện thực tế khi hoạt động


12. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy nội địa đi ven biển

	STT
	Môn

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- Pháp luật hàng hải Việt Nam: 12 câu.

- Hàng hải học: 12 câu.

- Điều động tàu: 06 câu.

	2
	Thao tác hải đồ và đồ giải tránh va

radar
	Thực hành
	Tối đa 30 phút/thí sinh.

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Thao tác hải đồ và đồ giải tránh va radar


13. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi ven biển

	STT
	Môn

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- An toàn sinh mạng trên biển: 20 câu.

- An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường: 10 câu.

	2
	Thao tác hệ thống an toàn
	Thực hành
	Tối đa 30 phút/thí sinh.

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Thao tác hệ thống an toàn phòng, chống cháy nổ, an toàn sinh mạng.


14. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở xăng, dầu

	STT
	Môn

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- An toàn làm việc trên phương tiện chở xăng, dầu: 20 câu.

- Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở xăng, dầu: 10 câu.

	2
	Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện
	Thực hành
	Tối đa 30 phút/thí sinh.

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Vận hành hệ thống làm hàng và an toàn cứu sinh, cứu hoả, phòng độc trên phương tiện chở xăng, dầu.


15. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất

	STT
	Môn

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- An toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất: 20 câu.

- Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở hóa chất: 10 câu.

	2
	Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện
	Thực hành
	Tối đa 30 phút/thí sinh.

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Vận hành hệ thống làm hàng và an toàn cứu sinh, cứu hoả, phòng độc trên phương tiện chở hóa chất.


16. Đề kiểm tra cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng

	STT
	Môn

kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Cấu trúc đề kiểm tra

	1
	Lý thuyết tổng hợp
	Trắc nghiệm
	Tối đa 02 phút/câu. Có 30 câu hỏi,
làm đúng 25/30 câu thì đạt yêu cầu
	- An toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng: 20 câu.

- Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở khí hóa lỏng: 10 câu.

	2
	Vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện
	Thực hành
	Tối đa 30 phút/thí sinh.

Gồm các kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ và xử lý các tình huống thường gặp trong thực tế
	Vận hành hệ thống làm hàng và an toàn cứu sinh, cứu hoả, phòng độc trên phương tiện chở khí hóa lỏng.
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